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	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Vật tư tiêu hao cho máy thở cao tần Carefusion HFOV 3100B
	
	

	1.1
	Bộ dây thở cho máy thở cao tần
	- Bộ dây thở tích hợp dây nhiệt chống ngưng tụ nước, làm từ nhựa y tế có độ co giãn thấp giúp truyền sóng dao động cao tần.
- Tương thích với máy thở cao tần model HFOV 3100B, Hãng sản xuất CareFusion. 
	Bộ
	5

	1.2
	Bóng van
	- Nắp chụp/màng van bằng silicone, phục vụ việc điều tiết áp lực đường thở trung bình và xả áp an toàn.
- Tương thích với máy thở cao tần model HFOV 3100B, Hãng sản xuất CareFusion.
	Cái
	5

	1.3
	Màng rung
	- Màng rung chất liệu polymer/silicone y tế chịu lực đàn hồi và tần số dao động liên tục.
- Tương thích với máy thở cao tần model HFOV 3100B, Hãng sản xuất CareFusion.
	Bộ
	5

	1.4
	Bộ dây nối tubeset máy thở cao tần
	- Hệ thống ống dẫn khí và đường cảm biến áp lực đảm bảo độ kín khí.
- Không chứa DEHP/Phthalate.
- Tương thích với máy thở cao tần model HFOV 3100B, Hãng sản xuất CareFusion.
	Bộ
	5

	1.5
	Phin lọc
	- Phin lọc vi khuẩn/virus, trở lực thấp, chịu được áp lực và lưu lượng khí dao động cao tần liên tục.
- Tương thích với máy thở cao tần model HFOV 3100B, Hãng sản xuất CareFusion.
	Bộ
	5

	2
	Vật tư tiêu hao cho Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể 
	
	

	2.1
	Bộ tim phổi nhân tạo ECMO kèm bộ dây dẫn máu
	Bộ tim phổi nhân tạo Ecmo kèm bộ dây dẫn máu dành cho người lớn:
- Màng lọc: Polymethylpentene (PMP) 
- Lưu lượng máu trong khoảng từ: 0.4 - 7.0 lít/phút. 
- Áp suất tối đa đường dẫn máu ≥ 750 mmHg.
- Tương thích với Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể  model Bio - Console 560 Speed Controller, Hãng sản xuất Medtronic Perfusion Systems.
	Bộ
	10

	2.2
	Cảm biến lưu lượng người lớn
	- Cảm biến/đầu đo lưu lượng máu ngoài cơ thể dùng cho người lớn, đo lưu lượng liên tục theo thời gian thực dựa trên phương pháp cảm ứng độ dẫn điện/sóng siêu âm trực tiếp trên ống dây mà không làm gián đoạn dòng chảy.
- Tương thích với Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể model Bio - Console 560 Speed Controller, Hãng sản xuất Medtronic Perfusion Systems.
	Cái
	10

	2.3
	Cannula tĩnh mạch cảnh các cỡ
	- Cannula tĩnh mạch cảnh, thân linh hoạt, chống xoắn, thiết kế đầu nhọn. 
- Các các cỡ 15Fr, 17 Fr, 19Fr, 21 Fr, 23Fr, 25Fr đầu nối 3/8, dài ≥ 30 cm.
- Tương thích với Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể model Bio - Console 560 Speed Controller, Hãng sản xuất Medtronic Perfusion Systems.
	Cái
	10

	2.4
	Cannula động mạch đùi người lớn các cỡ
	- Cannula động mạch đùi cỡ 15Fr - 21Fr.  
- Có thành mỏng và thân chống xoắn linh hoạt.
- Co nối 3/8 dài trong khoảng từ 31 – 33 cm. 
- Đầu tip dài trong khoảng từ 18 – 20 cm. 
- Cap silicon và chọc mạch làm từ PVC non-phtalate.
- Tương thích với Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể model Bio - Console 560 Speed Controller, Hãng sản xuất Medtronic Perfusion Systems.
	Cái
	10

	2.5
	Cannula hút tim trái các loại các cỡ
	- Ống hút mềm trực tiếp trong hoặc ngoài tim các cỡ từ 16Fr - 20Fr, chiều dài trong khoảng từ 30 – 40 cm.
	Cái
	10

	2.6
	Cannula tĩnh mạch đùi người lớn các cỡ
	- Cannula tĩnh mạch đùi các cỡ 15Fr - 23Fr.
- Bộ kit đặt kiểu bicaval, có thành mỏng và thân chống xoắn linh hoạt. 
- Tương thích với Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể model Bio - Console 560 Speed Controller, Hãng sản xuất Medtronic Perfusion Systems.
	Cái 
	10

	2.7
	Đầu bơm ly tâm
	- Đầu bơm ly tâm dùng cho máy chạy ECMO.
- Thể tích mồi ≥ 32 ml.
- Lưu lượng trong khoảng từ 0 - 7 lít/phút.
- Áp lực tối đa đầu ra ≥ 750 mmHg.
- Đầu kết nối: 3/8.
- Tương thích với Hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể model Bio - Console 560 Speed Controller, Hãng sản xuất Medtronic Perfusion Systems.
	Cái 
	10




Mẫu báo giá
Gói thầu Mua sắm vật tư dùng cho hệ thống ECMO và máy thở cao tần năm 2026
BÁO GIÁ
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Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	

Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	

Thuế suất
(%)

	1
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	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 9/11/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
